
Sản phẩm được đề xuất

Đánh bại sự lây lan của COVID-19 
với thiết bị thí nghiệm từ IKA
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Phát hiện mầm bệnh COVID-19 thông qua RT-PCR

Chuẩn bị phân tách DNA / RNA

DNA/RNAse lọc 
đầu tips miễn phí

> 1 |  Chuẩn bị mẫu

Roller 6 digital

Vortex 3

IKA PETTE 
vario IKA Tip s / xs 

box 

PIPETTE VÀ ĐẦU TIP PIPETTE

IKA PETTE  
vario 0.5 – 10 µl 0020011211 VND 4,857,000

IKA PETTE  
vario 100 – 1000 µl 0020011216 VND 4,857,000

IKA Tip xs box +  
(DNA/RNAse miễn phí) 

0020017820 VND 8,367,000

IKA Tip s box + 
(DNA/RNAse miễn phí) 

0020017824 VND 8,367,000

MÁY LẮC 

Roller shaker  
Roller 6 basic 0004010000 VND 49,950,000

Roller shaker
Roller 6 digital 0004011000 VND 55,219,000

Roller shaker 
Roller 10 basic 0004012000 VND 59,331,000

Roller shaker 
Roller 10 digital 0004013000 VND 66,118,000

Orbital shaker 
Vortex 3 0003340000 VND 9,180,000

      

2 | Chuẩn bị mẫu



> 2 |  Ly giải 

> 3 |  Làm tinh & tách chiết 

Matrix Orbital Δ
Kết quả trộn 
tối ưu cho khối 
lượng nhỏ nhất

PIPETTE VÀ ĐẦU TIP PIPETTE

IKA PETTE  
vario 0.5 – 10 µl 0020011211 VND 4,857,000

IKA PETTE  
vario 100 – 1000 µl 0020011216 VND 4,857,000

IKA Tip xs box +  
(DNA/RNAse miễn phí) 

0020017820 VND 8,367,000

IKA Tip s box + 
(DNA/RNAse miễn phí) 

0020017824 VND 8,367,000

MÁY LẮC GIA NHIỆT

Matrix Orbital Δ F1.5 0030000750 VND 81,224,000

Matrix Orbital Δ F2.0 0030000753 VND 81,224,000

MÁY LY TÂM VÀ ROTOR

IKA G-L 0030000774 VND 36,115,000

IKA G-L, 
2 ml rotor set 0030001333 Giá vui lòng 

liên hệ

IKA G-L, 
PCR Set 0030001345 VND 6,763,000

IKA G-L,  
Adapter PCR tube 0030001346 VND 302,000

IKA mini G 0003958000 VND 11,063,000

Lý tưởng cho 
tất cả các quá 
trình phân tách

IKA G-L

IKA mini G

Ly giải / Làm tinh & tách chiết | 3  



HỆ THỐNG PHÂN TÁN DÙNG MỘT              
LẦN VÀ BUỒNG PHÂN TÁN

Hệ thống phân tán dùng 
một lần 
ULTRA-TURRAX® Tube 
Drive P control

0025005981 VND 41,112,000

Buồng phân tán 50 ml 
có rôto 
DT-50-M-gamma, 
10 pcs.

0003701600 VND 3,695,000

Buồng phân tán 300ml 
có cánh phân tán 
DIS-300-S-M.10, 10 pcs.

0020016318 VND 4,950,000

Buồng phân tán 300ml 
có cánh phân tán 
DIS-300-S-M.50, 50 pcs.

0020017313 VND 23,984,000

      

Xử lý an toàn các mẫu truyền nhiễm

Phát hiện mầm bệnh COVID-19               
trong phân

Buồng phân tán 
50ml vô trùng, 
sử dụng một lần

>  Đồng nhất hóa mà không 
bị nhiễm chéo

ULTRA-TURRAX® Tube Drive P 
control 

DT-50-M-gamma DIS-300-S-M.10
DIS-300-S-M.50
 

4 | Đồng nhất hóa



TỦ SẤY

Tủ sấy 
IKA Oven 125 basic - 
dry

0020003215 VND 44,830,000

Tủ sấy có cửa kính  
IKA Oven 125 basic - 
dry glass

0020003956 VND 52,035,000

Tủ sấy 
IKA Oven 125 control 
- dry

0020003990 VND 73,415,000

Tủ sấy có cửa kính  
IKA Oven 125 control - 
dry glass

0020003996 VND 80,620,000

      

Khử nhiễm thông qua sử dụng nhiệt

Tái sử dụng khẩu trang có chức 
năng lọc tối đa 3 lần

Áp dụng nhiệt khô 
để khử nhiễm mặt 
nạ FFP2 / FFP3

> Khử nhiễm

IKA Oven 125 control - dry 

IKA Oven 125 basic - dry glass 

Khử nhiễm | 5  



6 | Trộn

MÁY KHUẤY ĐŨA VÀ MÁY KHUẤY TỪ

Máy khuấy đũa  
EUROSTAR 100 
control

0004028500 VND 69,350,000

Máy khuấy đũa  
EUROSTAR 400 
control

0004214100 VND 117,990,000

Máy khuấy đũa  
RW 47 digital 0004050000 VND 151,920,000

Máy khuấy từ không 
gia nhiệt  
Maxi MR 1 digital

0025002978 VND 85,523,000

      

Thuốc thử để chuẩn bị mẫu

Sản xuất dung dịch đệm và 
dung dịch tẩy rửa dễ dàng

Máy khuấy mạnh 
mẽ lên đến 150 l

EUROSTAR 100 / 400 control 

Maxi MR 1 digital 

> Trộn 



Thử nghiệm SARS-CoV-2 | 7

Ho Sốt Cảm thấy 
yếu

Trong nháy mắt

Thử nghiệm SARS-CoV-2
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> 1 |   Bệnh nhân bị bệnh và ví dụ như ho, 
sốt và cảm thấy yếu

> 4 |   Vỏ virus phải được chia nhỏ với ví dụ: Vortex 3 
để thâm nhập vật liệu di truyền (RNA) bên trong 
(ly giải). Sau đó, mẫu này cần được thanh lọc và 
trích xuất với: một pipet IKA PETTE cho phân tích 
PCR tiếp theo.

> 6 |  Các mồi từ vật liệu di truyền coronavirus trong 
phòng thí nghiệm được thêm vào mẫu.

> 5 |   RNA virus phải được phiên mã thành 
cDNA để phân tích PCR.

> 2 |   Bác sĩ lấy dịch ở 
cổ họng sâu và 
ngoáy mũi

> 3 |   Gạc với vật liệu mẫu 
được gửi đến phòng 
thí nghiệm trong một 
ống nhựa

Mẫu bệnh 
phẩm

Mẫu được 
chuyển đổi qua 

cDNA

Mẫu được gia nhiệt và làm lạnh nhiều lần

Dương tính:
Vật liệu di truyền co-
ronavirus gắn vào mẫu 
bệnh nhân…

Âm tính:
Vật liệu di truyền co-
ronavirus không gắn 
vào mẫu bệnh nhân,…

... tức là DNA 
nhân lên

... tức là DNA 
không nhân lên
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Bộ gia nhiệt khối khô
3 x DB 6.1 (đối với dải ống PCR)
Mã số 0004470400

Tìm thêm phụ 
kiện trên 

www.ika.com

Sản phẩm bổ sung

Nếu được yêu cầu, các thiết bị IKA sau đây có sẵn cho phòng thí nghiệm của 
bạn để bổ sung cho các hoạt động giúp đánh bại sự lây lan của COVID-19.

CÔNG TY TNHH IKA VIỆT NAM
P1401, 14th floor, Citilight Tower, No. 45 Vo Thi Sau 
Street District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Phone: +84 28 38202142, Fax: +84 28 38202144
eMail: sales.lab-vietnam@ika.com
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Dry Block Heater 3 
Bộ gia nhiệt khối khô 
Mã số 0004025300

Phụ kiện khác

LINEA Giá để Pipette

Giá để an toàn cho pipet để 
dễ dàng thao tác khi sử dụng 
thường xuyên 
Mã số 0020018987

VG 3.3 Giá lắc 

Giá lắc, 150 mm cho Vortex 3 
cho miếng đính cao su. 
Mã số 0003342400

Phần mềm hiệu chuẩn Pipette

IKA cung cấp một phần mềm hiệu 
chuẩn pipet thân thiện với người dùng 
để lập kế hoạch, thực hiện và ghi lại tất 
cả các bài kiểm tra hiệu chuẩn. 
Mã số 0020022141

Trayster digital  
Máy lắc  
Mã số 0004006000 

Loopster basic 
Máy lắc                           
Mã số 0004015000


